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Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!
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Văn bản tiếng Anh
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Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên
tại đây
THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:
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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG
CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP
CHỐNG DỊCH
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ
ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh
truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh
ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12
ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách
pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quyết định
này quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù sau đây:
a) Phụ cấp thường trực;
b) Phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật;
c) Phụ cấp chống dịch.
Quyết định này áp dụng đối với:
a) Công chức; viên chức; người làm
việc theo chế độ hợp đồng lao động đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại cơ sở y tế công lập; trạm
y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế quân dân y (sau đây gọi chung là trạm y tế
xã); cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính; cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật;
b) Sĩ quan,
quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức, viên chức, công nhân
quốc phòng và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ sở y tế của
Quân đội nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương; công nhân, viên chức và lao
động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ sở y tế của
Công an nhân dân;
c) Thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch
các cấp; cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch.
Công chức, viên chức, sĩ quan, quân
nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, binh sĩ, công nhân quốc
phòng, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại điểm a, b và c
khoản này sau đây gọi chung là người lao động.
Điều 2. Chế độ
phụ cấp thường trực
Nguyên tắc thực hiện chế độ thường
trực:
a) Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có giường bệnh căn cứ vào tình hình thực tế về nhân lực và hoạt động của từng
bộ phận trong đơn vị để quyết định hình thức bố trí người lao động làm việc
theo ca kíp hoặc làm thêm giờ; trường hợp thiếu nhân lực, không thể bố trí người
làm việc theo ca kíp hoặc làm thêm giờ, kể cả các khu vực quy định tại điểm b khoản
1 Điều này thì phải bố trí người lao động thường trực 24/24 giờ;
b) Đối với khoa, khu vực đặc biệt gồm:
khoa hồi sức cấp cứu, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, khoa hồi sức sơ sinh,
khoa điều trị tích cực, khoa cấp cứu, khoa chống độc; chăm sóc trẻ sơ sinh non
tháng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II; khu vực chăm sóc bệnh nhân
tâm thần cấp tính ở bệnh viện và trung tâm chuyên khoa tâm thần thì thủ trưởng
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào điều kiện thực tế để bố trí người lao động
làm việc theo ca như sau:
Ngày làm việc gồm 03 ca, mỗi ca
làm việc 08 giờ;
Ngày làm việc gồm 02 ca: một ca
làm việc 08 giờ theo giờ hành chính và một ca làm việc 16 giờ hoặc mỗi ca làm
việc 12 giờ.
Định mức nhân
lực trong phiên trực:
a) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
có giường bệnh thì định mức nhân lực tiêu chuẩn cho 01 phiên trực gồm: trực
lãnh đạo, trực lâm sàng, trực cận lâm sàng và trực hậu cần được quy định như
sau:
Bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện
hạng I: 14 người/phiên trực/100 giường bệnh kế hoạch;
Bệnh viện hạng II và hạng III: 13
người/phiên trực/100 giường bệnh kế hoạch;
Bệnh viện hạng IV, bệnh viện chưa
được xếp hạng: 12 người/phiên trực/100 giường bệnh kế hoạch (tính chung cho cả
số giường bệnh của các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh trực thuộc).
Riêng bệnh viện có quy mô dưới 70 giường bệnh được bố trí 10 người/phiên trực;
bệnh viện có quy mô từ 70 giường bệnh đến dưới 100 giường bệnh được bố trí 11
người/phiên trực.
Thủ trưởng cơ sở khám, chữa bệnh
căn cứ vào dự toán ngân sách được giao và các nguồn thu sự nghiệp, vào tình
hình thực tế về công suất sử dụng giường bệnh để quyết định số nhân lực trong
phiên trực cho phù hợp. Trường hợp quá tải, đơn vị được quyết định số nhân lực
trực cao hơn nhưng tối đa cũng không được vượt quá tỷ lệ quá tải của đơn vị.
b) Đối với trạm y tế xã có thể bố
trí từ 1 người đến 2 người/phiên trực theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
c) Đối với các bệnh xá quân dân y
thực hiện định mức nhân lực trong phiên trực theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng,
Bộ Y tế;
d) Đối với cơ sở
chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính; cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật thực hiện định
mức nhân lực trong phiên trực theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội, Bộ Y tế;
đ) Trường hợp Ban Chỉ đạo chống dịch
quyết định huy động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia chống dịch thì cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh được bổ sung nhân lực trong phiên trực 24/24 giờ để vừa
đáp ứng công tác chống dịch, vừa đáp ứng công tác khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở.
Chế độ đối với người lao động
tham gia thường trực:
a) Chế độ phụ cấp
thường trực:
Người lao động thường trực 24/24
giờ được hưởng mức phụ cấp như sau:
115.000 đồng/người/phiên trực đối
với bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt.
90.000 đồng/người/phiên trực đối
với bệnh viện hạng II.
65.000 đồng/người/phiên trực đối
với các bệnh viện còn lại và các cơ sở khác tương đương.
25.000 đồng/người/phiên trực đối
với trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y.
Người lao động thường trực theo
ca 12/24 giờ được hưởng mức bằng 0,5 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ;
Người lao động thường trực theo
ca 16/24 giờ được hưởng mức bằng 0,75 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ.
Nếu thường trực tại khu vực hồi sức
cấp cứu, khu vực chăm sóc đặc biệt thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng
1,5 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp
thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày lễ,
ngày Tết thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.
b) Người lao động thường trực 24/24
giờ được hỗ trợ tiền ăn là 15.000 đồng/người/phiên trực;
c) Người lao động được nghỉ và được
hưởng nguyên lương sau khi tham gia thường trực như sau:
Thường trực 24/24 giờ vào ngày
thường, ngày nghỉ hằng tuần được nghỉ bù 01 ngày; vào các ngày lễ, Tết được nghỉ
bù 02 ngày;
Thường trực theo ca 12/24 giờ hoặc
ca 16/24 giờ được nghỉ ít nhất 12 giờ tiếp theo.
Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
huy động người lao động làm việc vào giờ nghỉ trên thì phải trả tiền lương làm
thêm giờ theo quy định của pháp luật về lao động.
d) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động
người lao động làm thêm giờ thì phải trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao
động theo quy định của pháp luật về lao động. Người làm việc vào ca đêm được trả
tiền lương làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật về lao động.
Điều 3. Chế độ
phụ cấp chống dịch
Chế độ phụ cấp
chống dịch:
a) Người đi giám sát, điều tra, xác
minh dịch; tham gia chống dịch; trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị
người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm (sau đây gọi
chung là tham gia chống dịch) được hưởng phụ cấp chống dịch theo mức sau đây:
Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A:
150.000 đồng/ngày/người;
Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B:
100.000 đồng/ngày/người;
Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C:
75.000 đồng/ngày/người;
Nếu tham gia chống dịch vào ngày
nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định
trên. Nếu tham gia chống dịch vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp thường trực
được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.
b) Trường hợp dịch chưa được công bố
nhưng phải đi giám sát, điều tra, xác minh dịch cũng được hưởng mức phụ cấp quy
định tại điểm a khoản 1 Điều này.
c) Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể
danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, nhóm C mà người trực tiếp tham gia
khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng
chế độ phụ cấp chống dịch.
Chế độ phụ cấp thường trực chống
dịch 24/24 giờ:
a) Nguyên tắc thực hiện:
Việc tổ chức thường trực chống dịch
24/24 giờ căn cứ vào văn bản công bố dịch của cấp có thẩm quyền, văn bản chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch, trong đó có thường trực
phòng, chống dịch. Bộ Y tế quyết định danh sách các cơ sở y tế thuộc trung ương
quản lý tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ; Giám đốc Sở Y tế quyết định
danh sách cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý tham gia thường trực chống dịch
24/24 giờ; Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp quyết định phân công các thành
viên Ban Chỉ đạo thường trực chống dịch 24/24 giờ;
Thủ trưởng cơ sở y tế dự phòng được
giao nhiệm vụ thường trực chống dịch 24/24 giờ căn cứ vào tình hình thực tế để
quyết định và chịu trách nhiệm về số lượng và phân công người thường trực. Cơ cấu
phiên trực gồm: lãnh đạo đơn vị, cán bộ dịch tễ, xét nghiệm, người tham gia xử
lý dịch; riêng đối với cơ sở y tế dự phòng tuyến huyện bổ sung thêm 01 nhân
viên của trạm y tế xã nơi xảy ra dịch;
Người lao động thuộc cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh truyền nhiễm được phân công thường trực chống dịch 24/24 giờ tại nơi
công tác thì áp dụng mức phụ cấp thường trực quy định tại Điều 2 Quyết định
này; trường hợp được huy động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ tại cơ
sở y tế dự phòng thì áp dụng mức phụ cấp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều
này.
Trường hợp người lao động thuộc
cơ sở y tế dự phòng, trong ngày được phân công và đang làm nhiệm vụ thường trực
chống dịch 24/24 giờ tại cơ sở y tế dự phòng nhưng được thủ trưởng đơn vị điều
động trực tiếp tham gia hoạt động chống dịch quy định tại điểm a khoản 1 Điều
này thì được hưởng một chế độ phụ cấp có mức cao nhất.
b) Mức phụ cấp thường trực chống dịch
24/24 giờ vào ngày thường là 100.000 đồng/ngày/người, áp dụng cho tất cả các loại
dịch; vào ngày nghỉ hằng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường;
vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường.
c) Người lao động tham gia thường
trực chống dịch 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn là 15.000 đồng/người/phiên trực.
d) Người lao động tham gia thường
trực chống dịch 24/24 giờ được nghỉ và được hưởng nguyên lương như sau:
Vào ngày thường, ngày nghỉ hằng
tuần được nghỉ bù 01 ngày;
Vào ngày lễ, Tết được nghỉ bù 02
ngày;
Trường hợp đơn vị huy động người
lao động làm việc vào ngày nghỉ trên thì phải trả tiền lương làm thêm giờ theo
quy định của pháp luật về lao động.
Cộng tác viên, tình nguyện viên
tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch được hưởng mức bồi dưỡng như
sau:
a) Mức 100.000 đồng/ngày/người đối
với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động
chống dịch quy định điểm a khoản 1 Điều này;
b) Mức 60.000 đồng/ngày/người đối với
cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát
tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.
Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc
hội hoặc Chủ tịch nước ra lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch theo quy định
của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch
và mức bồi dưỡng được tính bằng 1,5 lần mức quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản
3 Điều này.
Điều 4. Chế độ
phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật
Mức phụ cấp phẫu thuật được quy
định như sau:
Đối
tượng Mức
phụ cấp (đồng/người/phẫu thuật)
Loại
đặc biệt Loại
I Loại
II Loại
III
a) Người mổ chính, người gây mê hồi
sức hoặc châm tê chính 280.000 125.000 65.000 50.000
b) Người phụ mổ, người phụ gây mê
hồi sức hoặc phụ châm tê 200.000 90.000 50.000 30.000
c) Người giúp việc cho ca mổ 120.000 70.000 30.000 15.000
Mức phụ cấp thủ thuật bằng 0,3 lần
mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại quy định tại khoản 1 Điều này.
Bộ trưởng Bộ
Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và quy định cụ thể Danh mục các
thủ thuật được hưởng phụ cấp thủ thuật; hướng dẫn định mức nhân lực trong từng
ca phẫu thuật, thủ thuật.
Điều 5. Quy định
về nguyên tắc và trách nhiệm chi trả
Các mức phụ cấp quy định tại Điều
2, Điều 3 và Điều 4 Quyết định này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn.
Căn cứ vào khả năng nguồn tài
chính của đơn vị và kết quả, chất lượng công việc của người lao động, Thủ trưởng
đơn vị được quyền quyết định mức phụ cấp cao hơn, nhưng mức tăng thêm tối đa
không quá 01 lần so với mức quy định tại Quyết định này và được hạch toán vào
chi phí hợp lý của đơn vị.
Chế độ phụ cấp thường trực; phụ
cấp chống dịch; phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ; chế độ bồi dưỡng đối
với cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch nhóm A được tính trên
cơ sở số ngày thực tế tham gia theo phân công của cấp có thẩm quyền và được trả
cùng tiền lương hàng tháng.
Thủ trưởng cơ sở y tế công lập
nơi trực tiếp quản lý người lao động có trách nhiệm chi trả các chế độ phụ cấp
đặc thù quy định tại Quyết định này cho người lao động của đơn vị mình theo quy
định.
Chế độ phụ cấp chống dịch đối với
thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; cộng tác viên, tình nguyện viên tham
gia chống dịch do cơ quan, đơn vị được phân công làm thường trực Ban Chỉ đạo chống
dịch hoặc được giao nhiệm vụ thường trực chống dịch 24/24 giờ chi trả. Cơ quan,
đơn vị được phân công làm thường trực Ban Chỉ đạo chống dịch hoặc được giao nhiệm
vụ thường trực chống dịch 24/24 giờ có trách nhiệm lập dự toán, báo cáo cơ quan
tài chính, Ủy ban nhân dân các cấp để bố trí và giao dự toán cho đơn vị để thực
hiện nhiệm vụ chống dịch.
Điều 6. Quy định
về nguồn kinh phí
Kinh phí để thực hiện chế độ phụ
cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ
các nguồn sau:
a) Ngân sách nhà nước giao cho đơn
vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành;
b) Thu sự nghiệp
của đơn vị: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được kết cấu chi phí để chi trả chế độ
phụ cấp thường trực vào tiền ngày giường điều trị; chi phí chi trả chế độ phụ cấp
phẫu thuật, thủ thuật vào mức thu của các phẫu thuật, thủ thuật theo hướng dẫn
của Bộ Y tế và Bộ Tài chính;
c) Nguồn thu hợp pháp khác của đơn
vị (nếu có).
Trường hợp đơn vị sử dụng các nguồn
kinh phí quy định tại điểm a, b và c khoản này nhưng vẫn không bảo đảm đủ nguồn
để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Quyết định này thì được ngân sách nhà
nước bổ sung theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp
chống dịch theo mức quy định tại Điều 3 Quyết định này do ngân sách nhà nước bảo
đảm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí ngân sách để thực hiện chế độ
phụ cấp đặc thù quy định tại Quyết định này, trường hợp có khó khăn được ngân
sách trung ương hỗ trợ.
Điều 7. Hiệu lực
thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày 15 tháng 02 năm 2012. Bãi bỏ Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7
năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối
với công chức, viên chức ngành y tế và Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 22 tháng
7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ đối với người tham
gia công tác chống dịch cúm A(H1N1).
Điều 8. Tổ chức
thực hiện
Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ
Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực
hiện Quyết định này.
Bộ Quốc
phòng và Bộ Công an hướng dẫn, tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Quyết
định này trong các cơ sở y tế thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;- Ngân hàng Chính sách Xã hội;- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). THỦ
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Hỏi đáp pháp luật
Từ 15/7/2026 tăng tiền phụ cấp phẫu thuật của bác sĩ lên bao nhiêu?
Phụ cấp chống dịch có tính đóng BHXH bắt buộc không?
Cách tính tiền phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật mới nhất 2026 như thế nào?
Để đảm bảo an toàn khi thực hành tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III cần có bao nhiêu yêu cầu?
Đề xuất tăng phụ cấp trực cho nhân viên y tế cao nhất 325.000 đồng/phiên trực?
Pháp Luật Thuế
Bản án liên quan
Đề xuất tăng chế độ phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP
Quyết định 73/2011/QĐ-TTg Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được
Thuộc tính
của văn bản.
Bạn chưa xem được
Hiệu lực của Văn bản
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,
Văn bản gốc
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Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên
tại đây
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Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
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Tải Văn bản tiếng Việt (docx)
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Nghị định 192/2026/NĐ-CP
Văn bản liên quan
1
Thông tư 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
09/08/2017
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
12/09/2017
2
Thông tư 50/2014/TT-BYT quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật do Bộ Y tế ban hành
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
26/12/2014
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
14/01/2015
3
Thông tư 109/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở y tế Quân đội và chế độ phụ cấp chống dịch do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
20/08/2014
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
24/08/2015
4
Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
26/02/2014
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
29/04/2014
5
Thông tư liên tịch 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
15/11/2013
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
05/12/2013
6
Thông tư 69/2012/TT-BCA hướng dẫn "Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch" trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
12/11/2012
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
28/11/2012
7
Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
23/11/2009
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
14/12/2009
8
Nghị quyết số 18/2008/QH12 về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân do Quốc hội ban hành
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
03/06/2008
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
23/06/2008
9
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
21/11/2007
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
11/12/2007
10
Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
14/12/2004
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
22/02/2013
238.629

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




